
Phụ lục III.
YÊU CẦU BẢO ĐẢM AN NINH ĐỐI VỚI NGUỒN PHÓNG XẠ VÀ VẬN CHUYỂN, VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH VẬT LIỆU HẠT NHÂN
Phần 1. 
Yêu cầu bảo đảm an ninh đối với nguồn phóng xạ
1. Mức an ninh nguồn phóng xạ
1.1. Căn cứ vào mức độ nguy hiểm của các nguồn phóng xạ và nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra cho con người, môi trường, yêu cầu bảo đảm an ninh được chia thành 4 mức an ninh A, B, C và D, trong đó mức an ninh A tương ứng với nhóm nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm và nguy cơ tiềm ẩn cao nhất, mức an ninh D tương ứng với nhóm nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm và nguy cơ tiềm ẩn thấp nhất
1.2. Các mức an ninh A, B, C và D tương ứng với các nhóm nguồn phóng xạ được phân nhóm theo quy định tại của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân nhóm nguồn phóng xạ như sau:
a) Mức an ninh A áp dụng đối với các nguồn phóng xạ nhóm 1.
b) Mức an ninh B áp dụng đối với các nguồn phóng xạ nhóm 2.
c) Mức an ninh C áp dụng đối với các nguồn phóng xạ nhóm 3.
d) Mức an ninh D áp dụng đối với các nguồn phóng xạ nhóm 4, nhóm 5.
2. Yêu cầu bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ mức an ninh A
2.1. Đối với việc sử dụng nguồn phóng xạ
1. Quy định trách nhiệm, quyền hạn của từng đơn vị, cá nhân liên quan bao gồm lực lượng bảo vệ;
2. Thiết lập các khu vực kiểm soát an ninh;
3. Có thiết bị để phát hiện, báo động sự tiếp cận trái phép; quan sát, ghi nhận và lưu giữ hình ảnh bảo đảm giám sát khu vực kiểm soát an ninh; 
4. Lắp khóa cho các cửa lối ra vào khu vực kiểm soát an ninh, cửa ra vào khu vực đặt nguồn phóng xạ; Có quy trình quản lý khóa và chìa khóa;
5. Có quy trình kiểm đếm hàng ngày;	Comment by MyPC: Gián tiếp, đo suất liều hoặc camera
Cần đưa vào mục giải thích thuật ngữ (điều 3, chương 1) trong phần đầu của Nghị định
6. Tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng ứng phó sự cố mất an ninh nguồn phóng xạ và trang bị các phương tiện thông tin liên lạc cho các lực lượng trên.
2.2. Đối với việc lưu giữ nguồn phóng xạ
1. Đáp ứng các yêu cầu quy định đối với cấp phép sử dụng;
2. Có kho riêng biệt để lưu giữ nguồn phóng xạ;	Comment by MyPC: Vẫn giữ yêu cầu kho riêng biệt, vì nguồn nhóm A yêu cầu quy trình bảo đảm an ninh rất chặt chẽ, không được phép ra vào tùy tiện như kho lưu giữ các vật dụng khác
3. Cất giữ nguồn phóng xạ trong thiết bị chứa nguồn hoặc bình bảo vệ có khoá và áp dụng các biện pháp để hạn chế khả năng di dời nguồn phóng xạ;
4. Lập sổ kho kiểm soát việc nhập và xuất nguồn phóng xạ từ kho.
3. Yêu cầu bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ mức an ninh B
3.1. Đối với việc sử dụng nguồn phóng xạ
3.1.1. Trường hợp nguồn phóng xạ đặt cố định và nguồn phóng xạ sử dụng trong xạ trị áp sát liều cao/trung bình
1. Đáp ứng các yêu cầu quy định số 1, 2, 4, 6 được nêu tại mục 2.1;
2. Có quy trình kiểm đếm hàng tuần.
3.1.2. Trường hợp nguồn phóng xạ di động
1. Đáp ứng các yêu cầu quy định số 1, 2, 6 được nêu tại mục 2.1;
2. Có rào chắn, biển cảnh báo và người giám sát liên tục khu vực tiến hành công việc bức xạ;
3. Lắp khóa cho các cửa lối ra vào khu vực cất giữ tạm thời nguồn phóng xạ, có quy trình quản lý khóa và chìa khóa;
4. Có nhật ký sử dụng và cất giữ tạm thời nguồn phóng xạ tại khu vực tiến hành công việc bức xạ;
5. Có quy trình chuyển giao nguồn phóng xạ giữa các bộ phận trong cơ sở;
6. Có quy trình kiểm đếm sau mỗi ca làm việc và định kỳ hàng tuần.
3.2. Đối với việc lưu giữ nguồn phóng xạ	
1. Đáp ứng các yêu cầu quy định số 1, 6 được nêu tại mục 2.1; quy định số 2, 3, 4 được nêu tại mục 2.2; 
2. Lắp khóa an ninh cho các cửa ra vào kho lưu giữ nguồn phóng xạ, có quy trình quản lý khóa và chìa khóa;
3. Có quy trình kiểm đếm hàng tuần.
4. Yêu cầu bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ mức an ninh C
4.1. Đối với việc sử dụng nguồn phóng xạ
4.1.1. Trường hợp nguồn phóng xạ lắp đặt sử dụng cố định
1. Đáp ứng các yêu cầu quy định số 1, 2 được quy định tại mục 2.1;
2. Có biện pháp ngăn chặn việc tiếp cận hoặc di dời trái phép nguồn phóng xạ;
3. Có quy trình kiểm đếm hàng tháng.
4.1.2. Trường hợp nguồn phóng xạ sử dụng di động
1. Đáp ứng các yêu cầu quy định số 1, 2 được quy định tại mục 2.1;
2. Đáp ứng các yêu cầu quy định số 2, 3, 4, 5 được nêu tại mục 3.1.2;
3. Có quy trình kiểm đếm sau mỗi ca làm việc và định kỳ hàng tháng.
4.2. Đối với việc lưu giữ nguồn phóng xạ
1. Đáp ứng các yêu cầu quy định số 1, 2 được quy định tại mục 3.2;
2. Có quy trình kiểm đếm định kỳ hàng tháng.
5. Yêu cầu bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ mức an ninh D 
1. Quy định trách nhiệm, quyền hạn của cá nhân liên quan;
2. Có quy trình kiểm đếm hàng quý.
6. Đối với vận chuyển, vận chuyển quá cảnh nguồn phóng xạ bằng đường bộ và đường sắt
1. Tổ chức gửi phối hợp với tổ chức nhận và tổ chức vận chuyển nguồn phóng xạ xác định trách nhiệm, quyền hạn của từng đơn vị, cá nhân liên quan tới việc hoạt động bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ;
2. Có biện pháp bảo đảm an ninh đối với việc giao, nhận và vận chuyển nguồn phóng xạ;
3. Có người áp tải, giám sát liên tục phương tiện và kiện hàng vận chuyển trong quá trình giao, nhận và vận chuyển;
4. Trang bị khóa, niêm phong của kiện hàng chứa nguồn phóng xạ;
5. Trường hợp vận chuyển nguồn phóng xạ thuộc mức an ninh A, phải có lực lượng bảo vệ và lực lượng công an tham gia đi cùng chuyến hàng.
7. Đối với vận chuyển, vận chuyển quá cảnh nguồn phóng xạ bằng đường hàng không và đường biển
Tổ chức, cá nhân vận chuyển, vận chuyển quá cảnh nguồn phóng xạ bằng đường biển và đường hàng không phải tuân theo các quy định về vận chuyển an toàn hàng hóa nguy hiểm bằng đường biển và đường hàng không theo quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.  


Phần 2.
Yêu cầu bảo đảm an ninh vận chuyển, vận chuyển quá cảnh
vật liệu hạt nhân

1. Phân nhóm vật liệu hạt nhân
Vật liệu hạt nhân được phân nhóm như sau:
	Vật liệu
	Dạng
	Nhóm

	
	
	I
	II
	III

	Plutoni1
	Chưa chiếu xạ2
	≥ 2 kg
	< 2 kg và > 500 gam
	≤ 500 gam
và > 15 gam

	Urani-235
	Chưa chiếu xạ2:
	
	
	

	
	- Được làm giàu
≥ 20% 235U
	≥ 5 kg
	< 5kg và > 1 kg 
	≤ 1 kg và > 15gam 

	
	- Được làm giàu
≥ 10% 235U và
< 20% 235U
	
	≥ 10 kg
	> 1kg và < 10 kg

	
	- Được làm giàu 235U trên mức có trong tự nhiên nhưng < 10%
	
	
	≥ 10 kg

	Urani-233
	Chưa chiếu xạ2
	≥ 2 kg
	< 2 kg và > 500 gam 
	≤ 500 gam và > 15 gam 

	Nhiên liệu đã chiếu xạ
	
	
	Urani nghèo hoặc tự nhiên, Thori hoặc nhiên liệu có độ làm giàu thấp (ít hơn 10% hàm lượng phân hạch)3
	


1 Tất cả Plutoni ngoại trừ có Pu hàm lượng Pu-238 vượt quá 80%. 
2 Vật liệu chưa chiếu xạ trong lò phản ứng hoặc đã chiếu xạ trong lò phản ứng nhưng có mức phóng xạ ≤ 1 Gy/h (100Rads/h) tại vị trí 1 mét và không được che chắn.
3 Đối với các loại nhiên liệu khác có hàm lượng vật liệu hạt nhân nằm trong Nhóm I hoặc II trước khi chiếu xạ có thể được giảm xuống 1 nhóm khi mức phóng xạ của nhiên liệu vượt quá 1 Gy/h (100Rads/h) tại khoảng cách 1 mét và không được che chắn.
2. Yêu cầu bảo đảm an ninh vận chuyển, vận chuyển quá cảnh vật liệu hạt nhân
2.1. Đối với vật liệu hạt nhân nhóm I
1. Quy định trách nhiệm, quyền hạn của từng đơn vị, cá nhân liên quan bao gồm lực lượng bảo vệ;
2. Vận chuyển kiện hàng vật liệu hạt nhân bằng phương tiện vận chuyển kín có khóa hoặc trong khoang chở hàng hoặc công-ten-nơ vận chuyển kín có khóa; trường hợp kiện hàng có khối lượng lớn hơn 2000 kilogram đã được khóa hoặc niêm phong thì có thể vận chuyển bằng phương tiện vận chuyển hở;
3. Có tuyến đường vận chuyển chính và tuyến đường vận chuyển dự phòng trong trường hợp tuyến đường vận chuyển chính không thực hiện được;
4. Có trung tâm kiểm soát vận chuyển, có bố trí nhân viên của bên gửi hàng và bên vận chuyển trực trong quá trình vận chuyển để theo dõi vị trí của phương tiện vận chuyển, tình trạng an ninh của chuyến vận chuyển, duy trì liên lạc với những người tham gia vận chuyển, lực lượng ứng phó và báo động cho lực lượng ứng phó trong trường hợp có sự tấn công;
5. Có lực lượng bảo vệ và lực lượng công an tham gia quá trình vận chuyển để giám sát và ứng phó sự cố mất an ninh; 	Comment by Vu Duc Giang: Thực tế tại Việt Nam, khi vận chuyển vật liệu hạt nhân chưa chiếu xạ cho lò phản ứng nghiên cứu tại Đà Lạt thuộc nhóm III, đã có sự tham gia của quân đội và công an (quân đội chịu trách nhiệm vận chuyển, công an bảo đảm an ninh). Tuy nhiên trong thông tư 38 /2011 chỉ quy định có nhân viên bảo vệ. Vì vậy cần cân nhắc việc có đưa quy định về sự tham gia của quân đội, công an vào trong yêu cầu của Nghị định đối với cả 3 nhóm vật liệu hạt nhân hay không.
6. Có quy trình chỉ dẫn nhân viên bảo vệ báo cáo về trung tâm kiểm soát vận chuyển thường xuyên và ngay khi chuyến hàng đến nơi nhận cuối cùng, nơi nghỉ qua đêm hoặc nơi chuyển giao vật liệu hạt nhân;
7. Có quy trình về bảo mật thông tin;
8. Tùy thuộc vào từng phương thức vận chuyển, phải thực hiện các yêu cầu bổ sung sau:
a) Đối với vận chuyển bằng đường bộ, có phương tiện vận chuyển riêng biệt, phương tiện có thiết kế để chống lại sự tấn công và lắp đặt thiết bị có thể khóa hoạt động phương tiện; có ít nhất một nhân viên bảo vệ cho mỗi xe vận chuyển ngoài người điều khiển phương tiện; mỗi xe vận chuyển có ít nhất một xe đi kèm chở nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ giám sát, bảo vệ xe vận chuyển và ứng phó khi cần thiết;
b) Đối với vận chuyển bằng đường sắt, phải đặt vật liệu hạt nhân trong toa chở hàng đặc biệt; có nhân viên bảo vệ ở trong toa gần nhất với toa có vật liệu hạt nhân;
c) Đối với vận chuyển bằng đường thủy, phải sử dụng tàu vận chuyển riêng biệt để chuyên chở vật liệu hạt nhân;
d) Đối với vận chuyển bằng đường không, phải sử dụng máy bay chuyên chở hàng và vật liệu hạt nhân là hàng hóa duy nhất được chuyên chở trên máy bay.
2.2. Đối với vật liệu hạt nhân nhóm II
1. Đáp ứng các yêu cầu quy định số 1, 2, 7 được quy định tại mục 2.1 của Phần 2.
2. Có lực lượng bảo vệ tham gia quá trình vận chuyển để giám sát và ứng phó sự cố mất an ninh.
2.3. Đối với vật liệu hạt nhân nhóm III
Đáp ứng các yêu cầu quy định số 1, 7 được quy định tại mục 2.1 của Phần 2.







